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Phụ lục số 01

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
GIAO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG SƠN NAM ĐỂ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày              /11/2025 của UBND tỉnh)

STT

Trước khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành
chính Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

Thông tin cơ sở nhà, đất Mục đích sử dụng
của cơ sở nhà, đất

Ghi chú Diện tích
đất (m2)

Diện tích
sàn sử dụng

(m2)
Tổng số 

Theo hiện trạng Sau sắp xếp

Tên Trụ sở/cơ sở nhà, đất Tên cơ quan/đơn vị
quản lý, sử dụng 

Tên cơ quan/đơn vị
quản lý, sử dụng 

Mục đích sử dụng trụ
sở/cơ sở nhà, đất Địa chỉ Trụ sở

làm việc

Cơ sở
hoạt

động sự
nghiệp

Trụ sở
làm việc

Cơ sở
hoạt

động sự
nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Trụ sở Đảng ủy -HĐND-

UBND xã Bảo Khê + nhà văn
hóa xã

UBND xã Bảo Khê Đảng ủy phường Sơn
Nam

Trụ sở Đảng uỷ -
HĐND - UBND,
MTTQ, TTHCC
phường ; Trung tâm
DV VHXH; Nhà văn
hóa trung tâm 

Tổ dân phố Cao, phường Sơn Nam 5,145.00 3,904 1 1 1

2 Trụ sở Đảng ủy -HĐND-
UBND phường Lam Sơn 

UBND phường Lam
Sơn

Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng

phường Sơn Nam

Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng phường Tổ dân phố Kim Đằng, phường Sơn Nam 2,861.50 1,414 1 1 1

3 Trạm y tế xã Bảo Khê UBND xã Bảo Khê  UBND phường Sơn
Nam

Trạm y tế phường Sơn
Nam, Trụ sở tiếp công

dân
Tổ dân phố Cao, phường Sơn Nam 1,243.00 412 1 1 1

4 Trường Mầm Non Bảo Khê Trường Mầm Non
Bảo Khê

Trường Mầm Non
Bảo Khê

Trường Mầm Non Bảo
Khê Tổ dân phố Cao, phường Sơn Nam 4,198.00 2,389.70 1 1 1

5 Trường TH-THCS Bảo Khê Trường TH-THCS
Bảo Khê

Trường TH-THCS
Bảo Khê 

Trường TH-THCS Bảo
Khê (Khối Tiểu học) Tổ dân phố Cao, phường Sơn Nam 4,346.00 2,413.00 1 1 1

6 Trường TH-THCS Bảo Khê Trường TH-THCS
Bảo Khê

Trường TH-THCS
Bảo Khê 

Trường TH-THCS Bảo
Khê (Khối THCS) Tổ dân phố Cao, phường Sơn Nam 7,000.00 4,936.60 1 1 1

7 Trạm y tế xã Phú Cường UBND xã Phú Cường  UBND phường Sơn
Nam

Trạm y tế phường Sơn
Nam Tổ dân phố Kệ Châu 1, phường Sơn Nam 1,500.00 247.00 1 1 1

8 Trường Mầm Non Phú Cường Trường Mầm Non
Phú Cường

Trường Mầm Non
Phú Cường

Trường Mầm Non Phú
Cường Tổ dân phố Kệ Châu 1, phường Sơn Nam 3,690.00 1,740.50 1 1 1

9 Trường TH-THCS Phú
Cường

Trường TH-THCS
Phú Cường

Trường TH-THCS
Phú Cường

Trường TH-THCS Phú
Cường(Khối Tiểu học) Tổ dân phố Kệ Châu 1, phường Sơn Nam 5,070.00 1,049.10 1 1 1

10 Trường TH-THCS Phú
Cường

Trường TH-THCS
Phú Cường

Trường TH-THCS
Phú Cường

Trường TH-THCS Phú
Cường(Khối THCS) Tổ dân phố Kệ Châu 1, phường Sơn Nam 6,041.00 950.30 1 1 1

11 Trạm y tế xã Hùng Cường UBND xã Hùng
Cường

 UBND phường Sơn
Nam

Trạm y tế phường Sơn
Nam Tổ dân phố Tân Hưng, phường Sơn Nam 1,600.00 300.00 1 1 1

12
Trường mầm non Hùng
Cường (Điểm trường Mầm
Non Tân Hưng)

Trường Mầm Non
Tân Hưng

Trường Mầm Non
Tân Hưng

Trường Mầm Non Tân
Hưng Tổ dân phố Tân Hưng, phường Sơn Nam 1,268.00 339.00 1 1 1

13
Trường mầm non Hùng
Cường (Điểm Trường Mầm
Non Phượng Hoàng)

Trường Mầm Non
Phượng Hoàng

Trường Mầm Non
Phượng Hoàng

Trường Mầm Non
Phượng Hoàng

Tổ dân phố Phượng Hoàng, phường Sơn
Nam 1,527.00 560.00 1 1 1

14 Trường TH-THCS Hùng
Cường

Trường TH-THCS
Hùng Cường

Trường TH-THCS
Hùng Cường 

Trường TH-THCS
Hùng Cường (Khối
Tiểu học)

Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 4,370.00 352.00 1 1 1

15 Trường TH-THCS Hùng
Cường

Trường TH-THCS
Hùng Cường

Trường TH-THCS
Hùng Cường

Trường TH-THCS
Hùng Cường (Khối
THCS)

Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 6,444.00 669.00 1 1 1

16 Trạm y tế phường Lam Sơn UBND phường Lam
Sơn

 UBND phường Sơn
Nam

Trạm y tế phường Sơn
Nam Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 819.00 420.00 1 1 1

17 Trường Mầm Non Lam Sơn
(Kim Đằng)

Trường Mầm Non
Lam Sơn

Trường Mầm Non
Lam Sơn

Trường Mầm Non Lam
Sơn

 Khu phố Kim Đằng, phường Sơn Nam, tỉnh
Hưng Yên 2,042.90 2,024.00 1 1 1

18 Trường Mầm Non Lam Sơn
(Xích Đằng)

Trường Mầm Non
Lam Sơn

Trường Mầm Non
Lam Sơn

Trường Mầm Non Lam
Sơn

 Khu phố Xích Đằng, phường Sơn Nam, tỉnh
Hưng Yên 1,742.10 250.00 1 1 1

19 Trường Mầm Non Lam Sơn
(Cao Xá)

Trường Mầm Non
Lam Sơn

Trường Mầm Non
Lam Sơn

Trường Mầm Non Lam
Sơn

 Khu phố Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh
Hưng Yên 808.80 105.00 1 1 1

20 Trường TH-THCS Lam Sơn Trường TH-THCS
Lam Sơn

Trường TH-THCS
Lam Sơn 

Trường TH-THCS Lam
Sơn  (Khối Tiểu học) Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 7,225.20 2,724.60 1 1 1

21 Trường TH-THCS Lam Sơn Trường TH-THCS
Lam Sơn

Trường TH-THCS
Lam Sơn 

Trường TH-THCS Lam
Sơn  (Khối THCS) Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 5,386.50 3,048.00 1 1 1

22 Trường THCS Nguyễn Tất
Thành

Trường THCS
Nguyễn Tất Thành

Trường THCS
Nguyễn Tất Thành

Trường THCS Nguyễn
Tất Thành Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 13,946.00 4,100.00 1 1 1

Tổng 22 2 20 1 21



Phụ lục số 02

DANH MỤC XE Ô TÔ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SƠN NAM, TỈNH HƯNG YÊN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày              /11/2025 của UBND tỉnh)

STT Danh mục xe ô tô Số chỗ ngồi Nhãn hiệu Năm đưa
vào sử dụng

Số năm
sử dụng Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

I Xe chức danh

II Xe phục vụ công tác chung

1 Biển kiểm soát 17B-2628 05 chỗ TOYOTA
COROLLA 2011 14 Xe ô tô tiếp nhận từ Báo và phát thanh

truyền hình Hưng Yên
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